DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN KHÓA 18 KHOA VẬT LÝ – ĐẠI HỌC VINH

LỚP 18 A

	1
	Nguyễn Nhượng
	Trưởng phòng Kế hoach - Tài vụ Sở GD -DDT Nghệ An
	0913054323

	2
	Hồ Sĩ Nghị
	THPT DTNT - kỳ Sơn - Nghệ An Hưu trí - Khối 10 Lê Lợi - TP Vinh
	0916050077

	3


	Đinh Xuân khoa
	Hiệu Trưởng Đại học Vinh
	0913518382

	4


	Nguyễn lương Quyết
	TTGDTX Hoằng Hóa - Thanh Hóa
	0984381255

	5
	Nguyễn Thị Thanh
	THPT Lương Đắc Bằng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
	0975740874

	6
	Nguyễn Trường việt
	Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Nghệ An
	0912527056

	7


	Lê Hải Niễu
	THPH Hà Trung - Thanh Hóa
	01672747484

	8


	Lê Trọng Hào
	THPH Lên Lợi – Thọ Xuân - Thanh Hóa
	

	9


	Nguyễn Công Hoan
	PHPT Bỉm Sơn – Thanh Hóa
	0918.912523

	10


	Bùi Anh Tuấn
	THCS Hà huy Tập – TP Vinh Nghệ An
	0945064479

	11
	Nguyễn Thạch kỳ
	Phó Hiệu trưởng Trường Truyền thông VTC Ngệ An
	0912590787

	12
	Lê Văn Luân
	Hiệu trưởng THPT Nguyễn Huệ

Krông Năng - Đắc Lăk
	0988131394
	050675655
	050675214

	13
	Nguyễn Khoa Toàn
	THPT Minh Kha i- Đường Trung Yên - 

TT Đức Thọ - Hà Tĩnh
	0916890687
	
	

	14


	Trần Văn Đạt
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghi Văn – Nghi Lộc – Nghệ An
	0983617263
	
	

	15


	Lê Đức Thục
	Hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Lưu 4 – Quỳnh Lưu – Nghệ An
	0913317348
	0383864968
	0383864844

	16
	Trần Văn Cương
	Phó Bí thư thường trực huyện ủy Diễn Châu – Nghệ An
	0912583945
	0383672754
	0383862094

	17
	Phan Thanh Hải
	THPT Phan Bội Châu - Krông Năng - Đắc Lắk
	0905109581
	050675687
	050675124

	18


	Đinh Sỹ Đạt
	Hiệu trưởng THPT Lê Duẩn – TP. Buôn Ma Thuột – Đắc Lắk
	0914071594
	
	

	19


	Lê Thị Mão
	THPT – TP. Buôn Ma Thuột – Đắc Lắk
	0905460164
	050955039
	

	20


	Trần Lương
	Hiệu trưởng THCS Thọ Thành – Yên Thành – Nghệ An
	
	
	

	21


	Nguyễn Văn Pháp 
	Giám đốc TTGDTX Quảng Bình
	0918835249
	
	

	22
	Nguyễn Xuân Hùng
	Phó cục trưởng cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa – 70 Trần Hưng Đạo – Hà Nội
	0905863812
	
	

	23


	Nguyễn Như Cường 
	THPT Lê Viết Thuật – TP. Vinh – Nghệ An
	0912529795
	0383.566922
	

	24
	Nguyễn Thị Nhâm Lý


	THCS Vinh Tân – TP. Vinh – Nghệ An
	0984081559
	0308.566922
	

	25
	Hoàng Xuân Thủy
	Trưởng phòng giáo dục trung học

Sở GD-ĐT Quảng Trị
	0914042080
	
	


	
	
	
	
	
	

	26
	Trần Đức Thắng
	Trung tâm DGTX Bình Thuận

Trường Cao đẳng cộng đông
	
	062839860
	

	27
	Nguyễn Đình Phương
	Trường trung học Biên phòng – 371 Nghiễm kiệm – Phường 3 – gò Vấp Tp Hồ Chí Minh
	09033825078
	
	

	28
	Nguyễn Văn Cảnh
	THCS phúc thành – yên thành - Nghệ An
	
	
	

	29
	Hồ Thanh Phong
	THPT Vĩnh Linh – Quảng Trị
	098216454?
	
	053620050

	30
	Lê Thanh Hiền
	Phó phong Gd – ĐT Quỳnh Lưu - Nghệ An
	0918862736
	0383.642555
	

	31
	Nguyễn Thị Hòa
	THPT Đức Phổ 1 – Quảng Nghãi
	0164.2872325
	
	

	32
	Bùi Thị Bình
	THPT Tân Bình – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh
	
	083.8106295
	

	33
	Nguyễn Hoài Văn
	Thị trấn Phú Mỹ - Tân Thành – Bà Rịa – Vũng Tàu
	0913191778
	
	

	34
	Vũ Thanh Tâm
	THPT Nguyễn Huệ - TP Tuy Hòa – Phú Yên
	0975.703092
	
	

	35
	Nguyễn Văn Sơn
	THCS Long Thành – Yên Thành – Nghệ An
	
	
	

	36
	Nguyễn Trường Sinh
	Phòng giáo dục Trà My- Quảng nam
	
	
	

	37
	Phan Thanh Liễn


	
	
	
	


DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN KHÓA 18 KHOA VẬT LÝ – ĐẠI HỌC VINH

LỚP 18 B

	TT
	Họ và tên
	Hiện công tác
	Số điện thoại

	
	
	
	Di động
	Nhà riêng
	Cơ quan

	1
	Lê Xuân Hường 


	 Hiệu TrưởngTHPT Thanh Chương 1- Nghệ An
	0127.8439452
	0383.3823905
	0383.931023

	2
	Nguyễn Bá Vượng
	THPT Tư thục Việt Thanh(chỗ ở 30/3 Khu Phố 1 Phường Bình Trị Đông a- Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh)
	0913.676908
	
	

	3
	Phan Hải Thiện
	Phó phòng khảo thí kiểm định chất lượng GD & CNTT Sở GD & ĐT Đắc lắk
	0913.435288
	
	

	4
	Trần Ngọc Hải
	Công ty sách – thiết bị trường học Quảng Bình
	0912.747086
	0523.838841
	0523.827158

	5
	Hà Huy Bình
	THPT Phan Thiết – Bình Thuận
	0919.958559
	
	

	6
	Phạm Viện
	Hiệu Trưởng THCSC Cửa Nam – TP Vinh – Nghệ an
	0913.537289
	0383.848667
	0383.842251

	7
	Nguyễn Quang Hải
	Hiệu Trưởng THPT Bỉm Sơn – Thanh Hóa
	0904.109195
	0373.770512
	037824425

	8
	Nguyễn Quang Ngô
	THPT Đặng Thị Mai – Thanh Chương – Nghệ An
	0165.5241553
	
	

	9
	Nguyễn Thị Đóa
	THPT Nam Đàn 1 – Nghệ An ( Hưu trí)
	0972.904039
	0383.921141
	


	10
	Hồ Ngọc Dũng
	Trưởng phòng giáo dục & Đào tạo Quỳnh Lưu – Nghệ An
	0912.215714
	0383.641823
	0383.3864192

	11
	Hoàng Văn tuyển
	THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh
	0982.768827
	0393.856351
	

	12
	Trần Thị Nguyệt
	THCS Quang Trung – TP Thanh Hóa
	0912.395518
	0373.857410
	0373.853059

	13
	Phạm Quốc Điển
	Trung tâm GDTX Kỳ Anh – Hà Tĩnh
	0916.395588

0916.588856
	
	0393.865214

	14
	Tống Trần Tiệp
	THPT Lê Hữu Trác 2 – Hương Sơn – Hà Tĩnh
	0169.2693670
	0398.777539
	

	15
	Phạm Thị Càn
	Hiệu trưởng THPt số 1 Bố Trạch – Quảng Bình
	0983.390351
	0523.862837
	

	16
	Hoàng hồng Liên 
	THPT Đồng Hới – Quảng Bình
	0918.809202
	0523.826086
	

	17
	Lê Xuân Hàm
	THCS Đồng Thành – Yên Thành – Nghệ An
	
	
	0383.863744

	18
	Nguyễn Tiến Hóa
	THPT Phan Bội Châu – Phan Thiết – Bình Thuận
	0166.7108676
	0623.831376
	

	19
	Trương Viết Hải
	Hiệu trưởng THPT Ninh Thuận – Ninh Thuận
	0917.780456
	
	

	20
	Lê Thị Thủy
	Hiệu trưởng THPT Hải lăng – Quảng trị
	0973.096333
	
	

	21
	Lê Đăng Khánh
	THCS Mai hùng – Quỳnh Lưu – Nghệ An
	
	
	

	22
	Bùi Nguyên Tiến
	Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa
	0912.163365
	0373.3754328
	

	23
	Nguyễn Xuân Phượng
	Phó Hiệu trưởng THPT nguyễn Trung Trực – TP Rạch Giá – Kiên Giang
	0913.644716
	
	


	24
	Dương Văn Đổng
	Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Văn Linh – Huyện Hàm Thuận Bắc – Tỉnh Bình Thuận 
	0909349579
	0623.3865497
	

	25
	Hồ Văn Đường
	 Hiệu trưởng CĐSP Bình Phước
	0913.688552
	
	

	26
	Phạm Văn Bình 
	Trường văn hóa quân khu 7 – Mỹ Tho (hưu trí
	0989.297128
	
	

	27
	Lê Văn Trung
	THPH Phan Bội Châu – Phan Thiết – Bình Thuận 
	0909.152855
	
	

	28
	Lê Văn Sinh
	Đồng Tháp ( Nghỉ dạy)
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Lý`
	THPT sổ 1 mộ Đức – Quảng Ngãi
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LỚP 18 C

	Dương Kim song
	 PBT Đảng ủy khối doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên -  Huế
	0905.861116

	Trần Công Phong
	Chủ tịch Công đoàn nghành giáo dục Việt Nam
	0913.439729

	Nguyễn Thanh Sơn
	THPH Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi 
	0982.170026

	Nguyễn hữu Nam
	THCS Lê Mao – TP Vinh - Nghệ An
	0914.589136

	Nguyễn Thị Kim chung
	THPT Huỳnh Thúc Kháng – TP vinh – Nghệ An
	01238.625702

	Ngô Thị Hoài Khang
	Kinh doanh – TP Vinh – Nghệ An 
	0168.475321

	Phan Thị Lâm Tùng
	Phó Hiệu trưởng THCS xuân An – Nghi Xuân – Hà Tĩnh
	0936.084654

	Nguyễn Quang Việt
	Sở thông tin truyền thông Hà Tĩnh
	0934.507227

	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	THPT Hermann Gmeiner Vinh – Nghệ An
	0914.927229

	Nguyễn Thị Tao
	
	

	Nguyễn Tiến Long
	THPT Yên Thành 2 – Nghệ An
	0977.109304


	Lê Xuân Hai 
	THCS Nghi Trường – Nghi Lộc – Nghệ An
	0168.5659795

	Hoàng Trọng Vinh
	THPT Đào Duy Từ - Đòng Hới - Quảng Bình
	0914.500189

	Bùi Ngọc Nhân
	Sở GD – ĐT Quảng Bình
	0912.366132

	Nguyễn Nguyên Lượng
	Công an Tỉnh Quảng Bình
	0913.511985

	Mai Khắc Dũng 
	THPT Phú Bài – Thừa Thiên Huế
	0166.5169649

	Đặng Việt Hải
	Phó Hiệu trưởng THPT Nông Sơn – Quảng Nam
	0982.881147

	Nguyễn Kiếm Anh
	THPT An Mỹ - Thủ Dầu Một – Bình Dương
	0913.630523

	Nguyễn Ngọc Thìn
	THPT Bến Cát – Bình Dương
	0904.570394

	Nguyễn Văn Hùng 
	THPT Bình Phú – Thi Xã Thủ Dầu Một – Bình Dương
	

	Ngô Anh Linh
	Phó Hiệu trưởng THPT Lê Duẩn – TP Buôn Ma thuột – Đắk lắk
	0914.018535

	Lê Văn Trực 
	Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Giáo dục & Đào tạo – 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội
	0905.103969

	Bùi Đức Thắng
	THPT Cao Lãnh 2 – Huyện Cao Lãnh – Đòng Tháp
	

	Nguyễn Văn Hóa
	Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa
	0912.750240


	25
	Lê văn Xuân
	TTKT Tổng hợp – Hướng nghiệp – Nghệ An 
	0912.701685
	0383.565425
	0383.842653

	26
	Trịnh Minh Tuấn
	Dạy Nhân điện Thanh Hóa, Vũng Tàu
	0913.592575
	
	

	27
	Nguyện Văn Cầu
	THPT Nông Cống 4 – Thanh Hóa
	01687.651372
	
	

	28
	Lê Chí Dũng
	Phòng HCNS – Công ty PTT – 33 Tây Hồ - Hà Nội 
	0913.319160
	
	

	29
	Nguyễn Cẩm Thạch 
	86/1 Nhất chi Mai – P 13 – Q Tân Bình – TP Hồ Chí Minh
	0903.757644
	
	

	30
	Nguyễn Văn Hán
	Hiệu trưởng THPT Hà Huy Tập – Gia Lai
	0905.336749
	0593.532251
	

	31
	Trần Hồng
	TT Đào tạo & Chuyển giao công nghệ Viện KH VN – 18 Hoàng quốc Việt – Hà Nội
	0983.101398
	
	043.7565562

	32
	Đoàn Đại Thành
	THPT Can Lộc – Hà Tĩnh 
	0973.757060
	0393.570338
	

	33
	Trần Quốc Toản 
	THPT số 1 Đức Phổ - Quảng Ngãi 
	0988.638714
	
	

	34
	Trần Xuân Hùng
	Giám đốc TTGDTX Tân Biên – Tây Ninh
	0913.822573
	0663.874163
	Tranxuanhung

08@yahoo.com.vn

	35
	Nguyễn Văn Tứ
	Công ty môi trường Vinh – Nghệ An
	0912.4311760
	
	

	36
	Trần Văn Minh
	THPT số 1 Phù cát – Quảng Ngãi
	
	
	

	37
	Nguyễn Viết Hào
	Trưởng phòng GDTX – Sở GD & ĐT Tây Ninh
	0913984969
	0663.827415
	

	38
	Ngô Xuân Liêm (mất)
	Yên Thành – Nghệ An
	
	
	0383.638156
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LỚP 18 D
	Từ Thi Loan
	 Khoa Lý – Đại học Vinh
	0912.297891

	Nguyễn Đình Vinh
	THPT Huỳnh Thúc Kháng – TP Vinh – Nghệ An
	0913.624057

	Hà Huy văn
	GĐ doanh nghiệp Huy Hoàng,  146 Đặng Thái Thân – TP Vinh
	0913.567396

	Nguyễn Văn Khánh
	Khoa Lý – Đại học Sư phạm 1 Hà Nội
	0913.5917455

	Phạm Thành Vinh
	256 Bùi Thị Xuân – P3 – Q. Tân Bình – TP Hồ Chí Minh
	0903.929910

	Bùi ThịTthanh Hồng 
	Trường Trung Cấp Thương mại  Tw5 – Thanh Hóa ( 353 Lê Lai)
	0953.589464

	Lê Quang Bình
	Công ty C & C TP Thanh Hóa 
	0953.589444

	Trần Đình Nhân 
	Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Quảng Bình
	0912.249625

	Lê Văn Chính
	Hiệu trưởng THPT Phan Bội Châu - TP Tam  Kỳ - Quảng Nam
	0905.189269

	Lê Trung Anh
	Phó Giám đốc TTGDTX Nghi Xuân - Hà Tĩnh
	0912.416399

	Nghiêm Sỹ Hào
	THPT Nguyễn Trường Tộ - Nha Trang – Khánh Hòa
	

	Lương Sỹ Dũng
	THPT Lấp Vò – huyện Lấp Vò – Đồng Tháp
	0989.079759

	Nguyễn Ngọc Lim
	THPT số 3 Quảng Trạch – Quảng Bình (Nghỉ ốm)
	

	Lê Văn Tùng
	
	

	Trần Đức Ninh
	THPT Buôn Ma Thuột Đắk Lắk
	

	Nguyễn Thị Vinh
	
	

	Nguyễn Lộc Anh
	THPT Hòn Đất – Kiên Giang
	0919.414399

	Phan Văn Nghi
	THPT Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
	

	Phan Đình Thiều
	
	

	Trương Thị Quý
	THPT Hà Trung – TP. Thanh Hóa
	0976.737301

	Phùng Văn Đệ 
	THPT Bán công Dương Đình Nghệ - Thanh Hóa 
	

	Đinh Thị Thanh Thủy
	THCS Trần Mai Ninh – TP. Thanh Hóa
	0915.820662

	Nguyễn Xuân Tú
	THCS Huỳnh Thọ - Quỳnh Lưu – Nghệ An
	0948.912409

	Hoàng Văn Khanh (mất)
	ĐHSP Ninh Bình
	

	Nguyễn Mạnh Tường
	THPT  số 2 Mộ Đức 2 – Quảng Ngãi
	

	Trần Hữu Hà
	
	0984.821167

	Nguyễn Danh Toản
	
	0913.955633


